
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số  169/QĐ-SXD ngày 20/10/2023 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Ngày cấp
(DD/MM/YYY

Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ 15/2021/NĐ-

CP)

Hạng
lĩnh
vực

1
CÔNG TY

TNHH MTV
GIA THÀNH

3004000073 Cấp lần đầu
ngày 17/5/2007

Lê Văn
Khánh

Chủ tịch
kiêm Giám
đốc Công

ty

279/7 Quốc lộ 9,
Khu phố 7,

phường 3, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

091347480
0

levankhan
hqt@gmai

l.com

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

2

CÔNG TY
TRÁCH

NHIỆM HỮU
HẠN XÂY
DỰNG VÀ

PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN
QUẢNG TRỊ

3200146379

Cấp lần đầu
ngày 28/6/2001,

đăng ký thay
đổi lần thứ 11

ngày
03/10/2022

Nguyễn Tuấn
Anh Giám đốc

Số 34 đường
Trịnh Hoài Đức,

phường Đông
Lương, thành phố

Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

090508682
8

ptntdhqt
@gmail.co

m

Thi công xây dựng công
trình công nghiệp năng
lượng

đường dây và trạm
biến áp III

3

CÔNG TY
TRÁCH

NHIỆM HỮU
HẠN LÊ

THANH DKT

3200487202

Cấp lần đầu
ngày 08/3/2011,

đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày 01/6/2023

Lê Thanh
Dũng Giám đốc

Số 232 Quốc Lộ
9, phường 1,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

091343477
6

lethanhdk
t@gmail.c

om

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

4

CÔNG TY
TNHH MTV
ĐÔNG SƠN
QUẢNG TRỊ

3200710316 Cấp lần đầu
ngày 08/7/2020

Nguyễn Huy
Tuấn Giám đốc

Thôn Đông Sơn,
xã Hải Sơn,

huyện Hải Lăng,
tỉnh Quảng Trị

097501852
9

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

5

CÔNG TY
TNHH ĐO ĐẠC

VÀ BẢN ĐỒ
ANH QUÂN

3101015819

Cấp lần đầu
ngày 12/4/2016,

đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày 29/5/2023

Bùi Anh
Quốc Giám đốc

275 Lê Duẩn, thị
trấn Hồ Xá,

huyện Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị

091277133
5

congtyanh
quan2016
@gmail.co

m

Khảo sát địa hình công
trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
HTKT

cấp thoát nước III
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6

CÔNG TY
TRÁCH

NHIỆM HỮU
HẠN MỘT

THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG 384

3200042203

Cấp lần đầu
ngày

11/01/2011,
đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày 19/5/2021

Phạm Đình
Đề Giám đốc

Số 495 Quốc lộ 9,
phường 3, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

023335229
50

ctxd384@
gmail.com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng II

7

CÔNG TY
TRÁCH

NHIỆM HỮU
HẠN MỘT

THÀNH VIÊN
QT MINH HUY

3200475969

Cấp lần đầu
ngày

30/11/2010,
đăng ký thay
đổi lần thứ 1

ngày
26/02/2018

Tạ Văn Minh Giám đốc

Thôn An Nha, xã
Gio An, huyện
Gio Linh, tỉnh

Quảng Trị

090645799
6

lien30041
975@gma

il,com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

8

CÔNG TY
TNHH XÂY

DỰNG
PHƯƠNG ANH

T&T

3200738939 Cấp lần đầu
ngày 18/8/2023

Nguyễn Hải
Tùng Giám đốc

Thôn 6, xã Gio
Hải, huyện Gio

Linh, tỉnh Quảng
Trị

083737068
6

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

9

CÔNG TY
TRÁCH

NHIỆM HỮU
HẠN MỘT

THÀNH VIÊN
TÂM ĐỨC

NHÂN

3200473425

Cấp lần đầu
ngày 30/9/2010,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 11/9/2023

Nguyễn Văn
Nguyên Giám đốc

Khu phố 9,
phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

090584078
9

tamducnh
an@gmail

.com

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Ngày cấp
(DD/MM/YYY

Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ 15/2021/NĐ-

CP)

Hạng
lĩnh
vực
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10

CÔNG TY
TNHH XÂY
DỰNG VÀ

THƯƠNG MẠI
NAM TIẾN QT

3200734719

Cấp lần đầu
ngày

01/02/2023,
đăng ký thay
đổi lần thứ 1

ngày 01/6/2023

Hồ Viết Tiến Giám đốc

Kiệt 52/35 Trần
Cao Vân, Khu

phoó 9, phường 5,
thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

091513602
6

congtytnh
hnamtien
qt@gmail.

com

Khảo sát địa hình, địa
chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
giao thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

cấp thoát nước III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Ngày cấp
(DD/MM/YYY

Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ 15/2021/NĐ-

CP)

Hạng
lĩnh
vực
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11

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN

XÂY DỰNG
NHẤT TÂM

3200486329

Cấp lần đầu
ngày

23/02/2011,
đăng ký thay
đổi lần thứ 1

ngày 16/9/2016

Võ Lê
Trường
Thạch

Chủ tịch
HĐQT

kiêm Giám
đốc công ty

Khu phố 7,
phường 3, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

091532733
3

truongtha
ch78@gm
ail.com

Khảo sát địa hình, địa
chất công trình III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
giao thông

đường bộ III

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình dân
dụng, nhà công nghiệp

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
NN&PTNT

III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

cấp thoát nước III

Tư vấn giám sát lắp đặt
thiết bị công trình III

Thi công xây dựng công
trình dân dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Ngày cấp
(DD/MM/YYY

Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ 15/2021/NĐ-

CP)

Hạng
lĩnh
vực
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Thi công xây dựng công
trình HTKT cấp thoát nước III

Tư vấn quản lý dự án
đầu tư xây dựng công
trình

Dân dụng, nhà
công nghiệp; Giao
thông (đường bộ);
NN&PTNT;
HTKT (cấp thoát
nước)

III

12

CÔNG TY
TNHH MTV

XÂY DỰNG VÀ
THƯƠNG MẠI

ALPHA
QUẢNG TRỊ

3200667438 Cấp lần đầu
ngày 18/7/2018

Nguyễn Hoài
Nhân Giám đốc

Thôn Quy Hà, xã
Triệu Độ, huyện
Triệu Phong, tỉnh

Quảng Trị

023338504
33

alphaquan
gtri@gmai

l.com

Thiết kế, thẩm tra thiết
kế xây dựng công trình
giao thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình giao
thông

đường bộ III

Tư vấn giám sát công tác
xây dựng công trình
HTKT

cấp thoát nước; xử
lý chất thải rắn III

Thi công xây dựng công
trình giao thông đường bộ III

Thi công xây dựng công
trình HTKT

cấp thoát nước; xử
lý chất thải rắn III

Thi công xây dựng công
trình công nghiệp năng
lượng

đường dây và trạm
biến áp III

Thi công lắp đặt thiết bị
vào công trình

đường dây và trạm
biến áp III

Tư vấn quản lý dự án
đầu tư xây dựng công
trình

Dân dụng; Giao
thông (đường bộ) III

11

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN

XÂY DỰNG
NHẤT TÂM

3200486329

Cấp lần đầu
ngày

23/02/2011,
đăng ký thay
đổi lần thứ 1

ngày 16/9/2016

Võ Lê
Trường
Thạch

Chủ tịch
HĐQT

kiêm Giám
đốc công ty

Khu phố 7,
phường 3, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

091532733
3

truongtha
ch78@gm
ail.com

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Ngày cấp
(DD/MM/YYY

Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ 15/2021/NĐ-

CP)

Hạng
lĩnh
vực
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13

CÔNG TY
TRÁCH

NHIỆM HỮU
HẠN MỘT

THÀNH VIÊN
PHƯỚC BÌNH
QUẢNG TRỊ

3200591080
Cấp lần đầu

ngày
22/01/2014

Lê Phước
Bình Giám đốc

Thôn Tiên Mỹ, xã
Vĩnh Lâm, huyện
Vĩnh Linh, tỉnh

Quảng Trị

091652913
9

phuocbinh
vl@gmail.

com

Thi công xây dựng công
trình NN&PTNT III

14 CÔNG TY CỔ
PHẦN WEDO 3200287524

Cấp lần đầu
ngày 12/5/2008,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 31/5/2012

Lê Phước
Dũng

Chủ tịch
HĐQT

kiêm Giám
đốc

Kiệt 120 Tôn
Thất Thuyết,

phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

023338558
89

wedoquan
gtri@gmai

l.com

Lập thiết kế quy hoạch
xây dựng III

Tư vấn quản lý dự án
đầu tư xây dựng công
trình

Dân dụng, nhà
công nghiệp; Giao
thông (đường bộ);
NN&PTNT;
HTKT (cấp thoát
nước)

III

Danh sách gồm 14 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Ngày cấp
(DD/MM/YYY

Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ 15/2021/NĐ-

CP)

Hạng
lĩnh
vực
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